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B À I M Ở  Đ Ầ U

1. Khái niệm về sinh sản -  Sinh sản hữu tính ờ vật nuôi

Sinh sản là một quá trình sinh học của mọi cơ thể vật nuôi nhằm bảo 
'tồn và phát triển nòi giống, đồng thời là chức năng tái sản xuất cùa vật nuôi.

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới có sự tham 
gia của 2 giao từ đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật 
chất di truyền (ở vật nuôi giao tử đực chính là tinh trùng, còn giao từ cái 
là trứng). Khi tinh trùng kết hợp với trứng để tạo thành hợp từ thì nó đã 
mang các vật chât di truvền của cà con đực và con cái.

2. Tình hình sinh sàn ờ vật nuôi

1.2. Tinlt hình sình sản cùa vật nuôi trên thế giới

Tình hình sinh sản của vật nuôi trên thế giới có thể chia ra làm 2 
giai đoạn:

Giai đoạn 1. Kể từ con người thuần hoá vật nuôi và cho chúng sinh 
sản theo phương thức truyền thống.

Giai đoạn 2. Kể tìr khi con người áp dụng những khoa học kỹ thuật 
tiến tiến cho vật nuôi như thụ tinh nhân tạo, gây động dục và cho chửa 
■đè đồng loạt, cấy truyền phôi, thụ tinh trong ống nghiệm, xác định giới 
tính tinh ưùng và phôi, chuyển gen hay nhân bản (cloning). Việc ứng 
dụng các công nghệ sinh học vào sinh sản vật nuôi đã làm tăng khả năng 
sinh sản cùa vật nuôi cũng như những lợi ích kinh tế một cách đáng kể.

2.2. Tinh hình sinh sản của vật nuôi ở Việt Nam

Sinh sản cùa vật nuôi ờ Việt Nam cũng nằm trong quy luật phát 
triển khoa học công nghệ thế giới. Các kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, nhất là 
đối với bò và lợn đã phát huy hiệu quà tích cực ở nước ta. ư ớc tính gần 
100% bò sữa và 40% lợn cái được thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo 
đã làm tăng hiệu quà sử dụng tinh dịch những đực giống quý. do đó cải 
tiến nhanh tốc độ di truyền cho quần thề vật nuôi.



Tại Việt Nam có trung tâm tinh đông lạnh Moncada thuộc Viện 
Chăn nuôi với trang thiết bị rất hiện đại. Hiện nay sản xuất phần lớn tinh 
dịch đông lạnh dạng cọng rạ. Lượng tinh sản xuất và tiêu thụ tăng dẩn 
hăng năm;
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Đối với lợn, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo được áp dụng tương đối 
mạnh mẽ. Hầu hết các tinh trong cả nước đều có các trạm hoặc trung 
tâm giống và thụ tinh nhân tạo lợn. Hệ thống màng lưới sản xuất, cung 
ứng tinh dịch lợn rất hoàn chinh đã góp phần tăng năng suất sinh sản của 
loại vật nuôi quan trọng này. Việc phối chế sản xuất môi trường pha 
loãng bảo tồn tinh dịch lợn được phổ biến khá rộng rãi. Các sản phẩm 
này được bao gói sẵn, thương mại hoá trên thị trường và càng ngày được 
cải tiến.

Công nghệ cấy truyền phôi đã bắt đầu được áp dụng ở Việt Nam 
nhàm nhân nhanh những giống tốt hoặc kỷ lục trên cơ sở khai thác triệt 
để tiềm năng di truyền, nhất là đối với bò đực giống. Công nghệ này 
cũng là tiền đề cho những kỹ thuật khác như cắt phôi, xác định giới tính 
phôi, thụ tinh ống nghiệm hay công nghệ cloning.



Chương 1 

SINH LÝ SINH SẢN

I - ỐINH LÝ SINH DỤC

1.1. Thành thục tính dục

1.1.1. Khái niệm

Một con đực hoặc một con cái đạt được mức độ thành thục tính dục 
tức là khi chúng có khả năng giải phóng giao tử: tinh trùng, trúng (đặc 
điểm thứ nhất) và biểu lộ đầy đủ các hệ quả tập tính sinh dục; phản xạ 
giao cấu và xuất tinh, động dục và chịu đực (đặc điểm thứ hai).

v ề  cơ bản, thành thục tính dục là kết quà của sự điều chinh dần dần 
giữa hoạt động của nội tiết tố Gonadotropin tăng lên cùng với hoạt động 
của các tuyến sinh dục ngày một hoàn thiện, đồng thời là sự sản sinh nội 
tiết tố Steroid và sản sinh giao từ.

Biểu hiện thành thục tính dục có liên quan chặt chẽ với thể trọng 
(r = 0,9) hơn là với tuổi (r = 0,76).

ở  động vật có vú, phần lớn có khả năng sinh sản khi con hậu bị đạt 
30 -  70% thể trọng so với con trường thành (chuột cái: 30 -  40%; bò 
cái: 40 -  50%; cừu cái: 60 -  70%).

Lợn địa phương cùa nước ta thành thục tính dục khá sớm. Ví dụ lợn 
đực ỉ, Móng Cái 15 -  20 ngày tuổi đã có tinh trùng thành thục, lúc 4 -  8 
tuần tuổi đã có thể giao phối với lợn cái và làm cho lợn cái thụ thai. 
Nhiều lợn cái 3 tháng tuồi đã bắt đầu động dục mặc dù thể trọng của 
chúng chỉ đạt 20 -  25% so với lợn trường thành.

1.1.2. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến thành thục tính dục

a) Cơ chế nội tiết

Thành thục tính dục điều hoà theo cơ chế hormon.



b) Giới tính: Con cái thường sớm hom con đực.
Ví dii:

-  Trâu đực; 20 — 30 tháng tuổi; Trâu sông cái; 15 — 20 tháng tuôi; 
Trâu đầm lầy cái; 1 8 -2 0  tháng tuổi.

-  Ngựa đực; 18 -  20 tháng tuổi; Ngựa cái: 1 2 -1 8  tháng tuổi.

-  Gà Ri trống: ~6 tháng tuồi; Gà Ri mái: ~4,5 tháng tuổi.

-  Gà Rhode Ri trống: ~8 tháng tuổi; Gà Ri mái: ~5 tháng tuồi.

-  Lợn đực ngoại: 8 - 9  tháng tuổi; Lợn cái ngoại: 7 - 8  tháng tuồi.

-  Lợn đực lai; 4 - 5  tháng tuồi; Lạn cái lai: 5 - 6  tháng tuồi.

-  Lợn đực nội; 1 -  2 tháng tuổi; Lợn cái nội: 3 - 5  tháng tuổi.

c) Giống

-  Bò vàng địa phương thành thục sớm ( 1 0 -2 0  tháng tuổi) hơn bò 
Zêbu (18 -  24 tháng tuồi).

-  Bò Jersey "dậy thì" lúc 8 tháng tuồi (160kg), còn bò Holstein: 11 
tháng tuồi (270kg).

-  Lợn nội (lợn đực: 1 -  2 tháng tuổi; lợn cái: 3 - 5  tháng tuồi) thành 
thục sớm hơn lợn ngoại ( 7 - 9  tháng tuổi).

-  Gà cho trứng thành thục sớm hcm gà cho thịt. Vi dụ: gà Ai Cập đẻ 
lúc 17 tuần tuổi, Gà Ros 208: 21 tuần tuổi mới đẻ.

d) Chế độ dinh dưỡng

Gia súc được nuôi dưỡng tốt thường thành thục sớm hơn gia súc có 
mức dinh dưỡng kém.

Ví dụ:

- B ò  cái hậu bị Holstein được ăn 100% so với tiêu chuẩn năng 
lượng khẩu phần: động dục lần đầu lúc 11 tháng tuổi; nếu được nuôi từ 
sơ sinh chỉ bàng 62% tiêu chuẩn năng lượng khẩu phần: động dục lần 
đầu lúc 20 tháng tuổi.

-  Bò cái hậu bị Holstein đirợc ăn 146% so với tiêu chuẩn khẩu phẩn: 
độn” dục lần đầu lúc 9.2 tháng tuối; còn bò cái hậu bị Holstein đirợc ăn 
100% tièu chuân khẩu phần (đối chứns): động dục lần đầu lúc 11 thána tuồi.



e) Mức độ thuần hoả: Gia súc thành thục sớm hơn động vật chưa 
thuần hoá.

J) Thời tiết khí hậu: Gia súc vùng nhiệt đới thành thục chậm hơn gia 
súc vùng ôn đới.

Ví dụ: Bò cái hậu bị giống thịt nuôi ở 10°c động dục lần đầu lúc 10 
tháng tuổi nhưng cũng giống bò ấy nuôi ở 27°c động dục lần đầu lúc 13 
tháng tuổi.

gj Tiếp xúc giữa đực cái: Gia súc cái chưa thành thục nếu thường 
xuyên tiếp xúc với đực trưởng thành cũng sớm thành thục tính dục.

1.2. Sinh lý sinh dục đực

1.2.1. Giải phẫu cơ quan sinh dục đực

Bộ máy cơ quan sinh dục đực gồtn dịch hoàn, dịch hoàn phụ, các 
tuyến sinh dục phụ, dương vật.

Tuyến Covvper Hạch prostate

TÚI tinh

Phồng ổng dẫn tinh 

Đóng đái

Đuôi thừng 
dịch hoàn

Hình 1.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục bò đực


